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 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  o n   u 

      Các Hội thẩm nhân dân: Ôn  Phạm N ọc Minh 

                                              Ông Lê Quang Chính   

        ư ký tòa á  g i biê  bả  phiên tòa: Ông  rươn  Quen -  c n bộ  òa án 

nhân dân huyện N          

     Ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở  òa  n nhân dân hu ện N xét x  sơ thẩm 

côn  khai vụ  n thụ lý s  54/2017/TLST-DS ngày 25 tháng 7 năm 2017, về việc 

tranh chấp “ ồi thườn  thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” theo Qu ết định đưa 

vụ  n ra xét x  s  19/2017/Q   - DS, ngày 31-7-2017  iữa c c đươn  sự:    

N u ên đơn:     ỗ  hị Kim  , sinh năm: 1966. 

 ịa chỉ:  hôn N, xã P, hu ện N, tỉnh N (có mặt)  
 

 ị đơn:  Ôn    rươn  Văn  , sinh năm: 1970. 

 ịa chỉ: Thôn N, xã P, hu ện N, tỉnh N (có mặt)  

                                                              Ụ   : 
 

     Tại đơn khởi kiện, biên bản ghi lời khai và tại phiên tòa hôm nay bà Đỗ Thị 

Kim H trình bày: Vào ngày 9-4-2017 b  với ôn   rươn  Văn   có x   ra c i vã, xô 

x t nhau; ôn    túm tóc b  đ nh nhiều c i v o b  vai v  nhiều chổ trên thân thể b  

 â  thươn  tích b  ph i nhập viện v o n    9-4-2017 cho đến n    13-4-2017 bà 

xuất viện. 

    Qua sự việc trên b    có  êu cầu  an qu n lý nhân dân thôn N  i i qu ết, côn  

an xã P  i i qu ết thươn  lượn  bồi thườn  thươn  tích cho b ; nhưn  ôn    

không đồn  ý bồi thườn ; na  b   êu cầu  òa  n  i i qu ết buộc ôn    bồi thườn  

cho b  c c kho n cụ thể sau: Chi phí điều trị n oại khoa s  tiền 1.430.233đ; tiền 

thu c n    13-4-21017 s  tiền 417.770đ; tiền thu c n    18-4-2017 s  tiền 

372.362đ; chi phí kh m chữa bệnh n oại trú s  tiền 100.000đ; chi phí chữa bệnh 



nội trú s  tiền 15.000đ; tiền côn  lao độn  200.000đ/1 n    x 2 n ười x 5 n    = 

2.000.000đ; chi phí đi lại 100.000đ/1 lượt x 4 lượt = 400.000đ; chi phí ăn u n  

50.000đ/1 n    x 2 n ười x 5 n    = 500.000đ; tổn thất về tinh thần 3.000.000đ . 

 ổn  cộn : 8.235.365đ. 

     heo  rươn  Văn   l  bị đơn trình b  : v o n    n o ôn  khôn  nhớ, ôn  nhớ 

kho n  th n  4-2017 do b    nhổ cỏ v  câ  bắp con của nh  ôn  nên hai bên có 

x   ra c i vã, xô x t nhau ôn  có quơ ta  đ nh trún  b    v  ôn  thừa nhận khi 

x   ra xô x t chỉ có ôn  với b    chứ khôn  có n ười n o kh c tham  ia việc xô 

x t v  ôn  thừa nhận thươn  tích của b    l  do ôn   â  nên; nhưn  ôn  cho rằn  

thươn  tích ôn   â  nên cho b    chỉ l  thươn  tích nhẹ chứ khôn  có trọn  

thươn  như b    khai; nên ôn  khôn  đồn  ý bồi thườn  theo  êu cầu của b   . 

Na  ôn   êu cầu  òa  n xem xét  i i qu ết theo ph p luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Ậ   Ị             : 
      

  Về quan hệ tranh chấp:  ội đồn  xét x  xét thấ  tranh chấp tron  vụ kiện n   l  

tranh chấp "bồi thườn  thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm". 

    Nội dung pháp luật áp dụng:  iều 590  ộ luật dân sự 2015;  ộ luật t  tụn  dân 

sự 2015. 

   Về tố tụng:  òa  n nhân dân hu ện N có  ởi Qu ết định đưa vụ  n ra xét x  cho 

Viện kiểm s t nhân dân N biết; tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t khôn  có mặt; 

căn cứ kho n 1  iều 232  ộ luật t  tụn  dân sự  2015  òa  n đưa ra xét x  theo luật 

định. 

    ại phiên tòa b   ỗ  hị Kim   khẳn  định v o n    9-4-2017 b  với ôn  

 rươn  Văn   có x   ra c i vã, xô x t nhau; ôn    túm tóc b  đ nh nhiều c i v o 

b  vai v  nhiều chổ trên thân thể b   â  thươn  tích b  ph i nhập viện v o n    9-

4-2017 cho đến n    13-4-2017 b  xuất viện; na  b   êu cầu ôn    bồi thườn  cho 

b  c c kho n cụ thể sau: Chi phí điều trị n oại khoa s  tiền 1.430.233đ; tiền thu c 

ngày 13-4-21017 s  tiền 417.770đ; tiền thu c n    18-4-2017 s  tiền 372.362đ; 

chi phí kh m chữa bệnh n oại trú s  tiền 100.000đ; chi phí chữa bệnh nội trú s  

tiền 15.000đ; tiền côn  lao độn  200.000đ/1 n    x 2 n ười x 5 n    = 

2.000.000đ; chi phí đi lại 100.000đ/1 lượt x 4 lượt = 400.000đ; chi phí ăn u n  

50.000đ/1 n    x 2 n ười x 5 n    = 500.000đ; tổn thất về tinh thần 3.000.000đ . 

 ổn  cộn : 8.235.365đ. 

   Ôn   rươn  Văn   thừa nhận  iữa ôn  với b    có x   ra c i vã, xô x t với 

nhau ôn  có quơ ta  đ nh trún  b    v  ôn  thừa nhận khi x   ra xô x t chỉ có ôn  

với b    chứ khôn  có n ười n o kh c tham  ia tron  việc xô x t v  ôn    thừa 

nhận thươn  tích của b    l  ôn   â  nên; nhưn  ôn  cho rằn  thươn  tích ôn  

 â  nên cho b    chỉ l  thươn  tích nhẹ chứ khôn  có trọn  thươn  như b    khai; 

nên ôn  khôn  đồn  ý bồi thườn  theo  êu cầu của b    v  ôn   êu cầu  òa án 

 i i qu ết theo ph p luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



   Mặc dù to n bộ thươn  tích trên thân thể của b    ôn    khôn  thừa nhận, 

nhưn  ôn    đã thừa nhận việc x   ra ấu đã, xô x t nhau chỉ có ôn  với b    chứ 

khôn  có một n ười n o kh c tham  ia, khi b    x   ra thươn  tích b    đã nhập 

viện tron  n    9-4-2017 v  xuất viện n    13-4-2017, hơn nữa ôn    khôn  

chứn  minh được thươn  tích của b    l  do một n ười n o kh c  â  nên; theo 

 iấ  chứn  thươn  s : 1700539 - GC /CN của bệnh viện tỉnh N cho biết thươn  

tích của b   ỗ  hị Kim   như sau: chấn thươn  đầu mặt + đa vết thươn  xa  x t, 

sưn  nề mí mắt ph i 03 x 04cm, xâ  x t da cẳn  ta  ph i d i 03 cm, xâ  x t da 

cẳn  chân ph i d i 07 cm, sưn  nề vai tr i 02 x 03cm. 

   Vì vậ  đủ cơ sở chứn  minh to n bộ thươn  tích trên thân thể của b   ỗ  hị Kim 

  l  do ôn   rươn  Văn    â  nên v  buộc ôn   rươn  Văn   ph i bồi thườn  chi 

phí hợp lệ cho b   ỗ  hị Kim   theo qui định ph p luật, cụ thể c c kho n sau:   u 

xe nhập viện n    9-4-2017: 50.000đ; t u xe xuất viện 13-4-2017: 50.000đ; chi phí 

điều trị n oại khoa chấn thươn  n    13-4-2017: 1.430.233đ; hóa đơn thu c n    

13-4-2017: 471.770đ; t u xe t i kh m vòn  đi 18-4-2017: 50.000đ; t u xe t i kh m 

vòn  về n    18-4-2017: 50.000đ; hóa đơn thu c n    18/4/2017: 372.362đ; chi 

phí chữa trị n oại trú 18-4-2017: 115.000đ; tiền côn  lao độn  n ười bệnh: 01 

n ười x 5 n    x 100.000đ = 500.000đ; tiền côn  lao độn  n ười nuôi bệnh: 01 

n ười x 5 n    x 100.000đ = 500.000đ.  ổn  cộn : 3.589.365 đồn  (ba triệu, năm 

trăm t m mươi chín n  n, ba trăm s u mươi lăm đồn ); còn c c kho n kh c b    

 êu cầu chưa phù hợp theo ph p luật nên  ội đồn  xét x  khôn  xem xét. 

   Về án phí: Buộc ôn   rươn  Văn   ph i chịu 300.000 đồn   n phí dân sự sơ 

thẩm.   

 Vì các lẽ trên,  

Q  Ế   Ị   
 

       Căn cứ  iều 590  ộ luật dân sự năm 2015, kho n 1  iều 232, kho n 1  iều 

147  ộ luật t  tụn  dân sự 2015; N hị qu ết 326 U  VQ  14, n    30-12-2016 

của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội về  n phí lệ phí  òa  n.   

    Tuyên xử: Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của b   ỗ  hị Kim   đ i với ông 

 rươn  Văn   về  êu cầu ôn   rươn  Văn   ph i bồi thườn  thươn  tích cho b . 

        uộc ôn   rươn  Văn   ph i bồi thườn  cho b   ỗ  hị Kim   s  tiền 

3.589.365 đồn  (ba triệu, năm trăm t m mươi chín n  n, ba trăm s u mươi lăm 

đồn  chẳn). 

    Kể từ n    có đơn  êu cầu thi h nh  n của n ười được thi h nh  n (đ i với c c 

kho n tiền ph i tr  cho n ười được thi h nh  n) cho đến khi thi h nh  n xon  tất c  

c c kho n tiền, h n  th n  bên ph i thi h nh  n ph i chịu kho n tiền lăi của s  tiền 

còn ph i thi h nh  n theo mức lãi suất qu  định tại kho n 2  iều 468  ộ luật dân 

sự năm 2015. 

      Về án phí: Buộc ôn   rươn  Văn   chịu 300.000 đồn   n phí dân sự sơ thẩm.     



           Án x  côn  khai sơ thẩm có mặt n u ên đơn, bị đơn.   o cho biết qu ền 

kh n  c o tron  hạn 15 ngày, kể từ n    tu ên  n.    

    "...tron  trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại  iều 2 

Luật thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n 

dân sự có qu ền thỏa thuận thi h nh, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi 

h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c  iều 6, 7 v  9 Luật thi 

h nh  n dân sự, thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại  iều 30 

Luật thi h nh  n dân sự". 

 

Nơi nhận:                                           TM. H    Ồ   XÉT XỬ SƠ THẨ  
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- VKSND huyện N; 

- THADS huyện N 

(để thi h nh); 

- Các đương sự (để thi h nh); 
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